
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2A - TUẦN 18 (02/01/2023 - 06/01/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/0
1/

20
23

) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương. Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 GDTC Nguyễn Đức Tài
3 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga
4 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga

CHIỀU

1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P Ơ
Nguyễn Đăng Hiền Thảo

2 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P Ơ
Nguyễn Đăng Hiền Thảo

3 Toán Ôn tập HKI Nguyễn Đăng Hiền Thảo

B
A

 (0
3/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt Nghe - viết Bữa tiệc ba mươi sáu món Dấu chấm câu Phân biệt d/gi
Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga
2 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 Kỹ năng sống

TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga



TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG
2 Tiếng Anh Review Nguyễn Thị Ngọc Nga
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Thực hành và trải nghiệm Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than 

Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Đạo đức Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

N
Ă

M
 (0

5/
01

/2
02

3) SÁNG

1 Toán Kiểm tra học kì 1 Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 TNXH Thực vật sống ở đâu? (tiết 2) Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Tiếng Việt Luyện tập chia sẻ bài đọc về người lao động Nguyễn Đăng Hiền Thảo
4 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

CHIỀU
1 HĐTN HĐGDTCĐ: Tìm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá. Nhận biết tiền Việt Nam.Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Robotics
3 TNXH Động vật sống ở đâu? (tiết 1) Nguyễn Đăng Hiền Thảo

SÁ
U

 (0
6/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập tả một đồ vật trong nhà Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Tiếng Việt Giới thiệu một đồ dùng học tập Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Toán Kiểm tra học kì 1 Nguyễn Đăng Hiền Thảo

4 Tiếng Việt Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món
Nguyễn Đăng Hiền Thảo

CHIỀU
1 HĐTN SHL: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ xuân. Nguyễn Đăng Hiền Thảo
2 Ôn Tiếng Việt Ôn tập làm văn Nguyễn Đăng Hiền Thảo
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2B - TUẦN 18 (02/01/2023 - 06/01/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/0
1/

20
23

)

SÁNG

1 HĐTN Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 GDTC Nguyễn Đức Tài
4 Toán Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
2 Toán Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Robotics Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Kỹ năng sống Nguyễn Kiều Bích Phượng

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng



TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Toán Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Đạo đức Nguyễn Kiều Bích Phượng

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
2 Toán Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 GDTC Nguyễn Đức Tài

CHIỀU
1 TNXH Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Nguyễn Kiều Bích Phượng

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
4 Toán Nguyễn Kiều Bích Phượng

CHIỀU
1 TNXH Nguyễn Kiều Bích Phượng
2 Ôn Tiếng Việt Nguyễn Kiều Bích Phượng
3 HĐTN Nguyễn Kiều Bích Phượng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 2C - TUẦN 18 (02/01/2023 - 06/01/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG 
GIÁO DỤC

GIÁO VIÊN

H
A

I (
02

/0
1/

20
23

) SÁNG

1 HĐTN SHDC: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương. Hoàng Thị Phương
2 Toán Ôn tập HKI Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
4 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P ƠHoàng Thị Phương

2 Tiếng Việt Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì?Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợiLuyện tập chia sẻ bài đọc về người lao độngHoàng Thị Phương

B
A

 (0
3/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập nghe - viết Cánh cửa nhớ bà Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh; ch/tr, ui/ uôiHoàng Thị Phương

2 Toán Thực hành và trải nghiệm Hoàng Thị Phương
3 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
4 Tiếng Việt Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than Luyện tập tả một đồ vật trong nhàHoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Mĩ thuật Vũ Thị Lan

TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3) SÁNG

1 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
2 Tiếng Anh Phan Thị Ngọc Hồng
3 Toán Thực hành và trải nghiệm Hoàng Thị Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Tài



TƯ
 (0

4/
01

/2
02

3)

CHIỀU
1 Kỹ năng sống Hoàng Thị Phương
2 Robotics Hoàng Thị Phương
3 Tiếng Việt Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu Hoàng Thị Phương

N
Ă

M
 (0

5/
01

/2
02

3) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Tài
2 Toán Kiểm tra học kì 1 Hoàng Thị Phương
3 HĐTN HĐGDTCĐ: Tìm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá. Nhận biết tiền Việt Nam.Hoàng Thị Phương
4 TNXH Thực vật sống ở đâu? (tiết 2) Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món Hoàng Thị Phương

2 Tiếng Việt Nghe - viết Bữa tiệc ba mươi sáu món Dấu chấm câu Phân biệt d/gi Hoàng Thị Phương
3 Đạo đức Kiềm chế cảm xúc tiêu cực (tiết 1) Hoàng Thị Phương

SÁ
U

 (0
6/

01
/2

02
3) SÁNG

1 Tiếng Việt Giới thiệu một đồ dùng học tập Hoàng Thị Phương
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Việt Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá Hoàng Thị Phương
4 Toán Kiểm tra học kì 1 Hoàng Thị Phương

CHIỀU
1 TNXH Động vật sống ở đâu? (tiết 1) Hoàng Thị Phương
2 HD Ôn tập Ôn tập làm văn Hoàng Thị Phương
3 HĐTN SHL: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ xuân. Hoàng Thị Phương


